
1 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH SÓC TRĂNG 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bản án số:17/2024/HS-PT.  

Ngày 07-3-2024. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Tăng Thị Thúy Nga 

Các Thẩm phán:  Bà Trương Tố Hương 

          Ông Nguyễn Thành Hữu 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Trung An - Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng tham gia phiên tòa: 

Bà Lâm Dạ Hằng - Kiểm sát viên. 

Ngày 07 tháng 3 năm 2024, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Sóc Trăng xét xử phúc 

thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 08/2024/TLPT-HS ngày 08 

tháng 01 năm 2024 đối với bị cáo Tăng Nhật L, do có kháng cáo của bị cáo Tăng 

Nhật L đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 50/2023/HS-ST ngày 23 tháng 11 năm 

2023 của Tòa án nhân dân huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. 

- Bị cáo có kháng cáo: Tăng Nhật Linh, sinh ngày 12/6/1978 tại huyện T - 

Sóc Trăng, Nơi cư trú: ấp C, thị trấn L, huyện T, tỉnh Sóc Trăng; Nghề nghiệp: 

Buôn bán; Trình độ văn hóa (học vấn): 5/12; Dân tộc: Khmer; Giới tính: Nữ; Tôn 

giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Tăng Minh Đ (c) và bà Châu Thị T; 

A, chị em ruột: 05 người; Chưa có chồng, con; Tiền án, Tiền sự: không; Bị cáo 

bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 08/8/2023 đến nay (Bị cáo 

có mặt).   

- Bị hại: Ông Diệp Hán T1, sinh ngày 01/01/1978;  Nơi cư trú tại: ấp C, thị 

trấn L, huyện T, tỉnh Sóc Trăng (có đơn xin xét xử vắng mặt)    

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

  Do có mâu thuẫn trong việc mua bán trái cây nên Tăng Nhật L và vợ 

chồng ông Diệp Hán T1 và bà Lai Thị P thường xuyên cự cải nhau. Khoảng 18 

giờ ngày 25/01/2023 các bên tiếp tục cự cãi, sau đó đánh nhau, L chụp cái rổ nhựa 
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màu đỏ kích thước 48x 33,5 x 18cm đánh trúng vào vùng đầu của ông T1 gây 

thương tích 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện T tiến hành trưng cầu giám định 

thương tích đối với ông Diệp Hán T1. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 156/TgT-PY ngày 

06/4/2023 của Trung tâm pháp y thuộc Sở Y tế tỉnh S, kết luận ông Diệp Hán T1 

có tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 02% thương 

tích có đặc điểm do vật tày gây nên   

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 50/2023/HS-ST ngày 23/11/2023 của Tòa 

án nhân dân huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng quyết định:  

Tuyên bố bị cáo Tăng Nhật L phạm tội: “Cố ý gây thương tích”. 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 134; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 

51; Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Tuyền xử: 
1. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Tăng Nhật L 06 (sáu) tháng tù. Thời gian 

chấp hành hình phạt tính từ ngày bị cáo tự nguyện chấp hành án hoặc bắt bị cáo 

để chấp hành án. 

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 

2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017); điểm a,c khoản 12 Điều 106 Bộ luật Tố tụng 

Hình sự tịch thu tiêu hủy 01 cái rổ nhựa hình chữ nhật màu đỏ, kích thước 48x 

33,5 x 18 cm, phần đáy bị vỡ một lỗ, kích thước (14x12) cm, phần hông rỗ bị vỡ 

01 lỗ kích thước (18x15) cm. (Vật chứng trên do Chi Cục Thi hành án Dân sự 

huyện T đang quản lý theo biên bản giao nhận ngày 10/10/2023) 

3. Về bồi thường thiệt hại: Căn cứ Điều 48 Bộ luật Hình sự ; các Điều 

584,585, 586, 590 và 357 của Bộ luật Dân sự năm 2015, Điều 26 Luật Thi hành 

án Dân sự năm 2008 (Sửa đổi, bổ sung năm 2014). Buộc bị cáo Tăng Nhật L bồi 

thường cho bị hại Diệp Hán T1 tổng số tiền 13.431.000đ: 

 Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên về nghĩa vụ chậm thi hành án, án phí, quyền 

kháng cáo của bị cáo và người tham gia tố tụng khác. 

Đến ngày 07/12/2023, bị cáo Tăng Nhật L kháng cáo xin được hưởng án 

treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Bị cáo Tăng Nhật L xin rút kháng cáo. 

- Bị hại ông Lý Hán T2 có đơn xin xét xử vắng mặt và có đơn xin rút yêu 

cầu khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích có bị cáo Tăng Nhật L   

- Vị Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng đề nghị Hội đồng xét 

xử phúc thẩm áp dụng Khoản 2 Điều 155;  Điều 359 Bộ luật Tố tụng Hình sự, 

Hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Đơn kháng cáo của bị cáo làm trong hạn luật định được đưa ra xét xử 

theo trình tự phúc thẩm.   

[2] Đây là vụ án hình sự được khởi tố theo yêu cầu của người bị hại, Tòa 

án cấp sơ thẩm đã xem xét toàn diện vụ án, đánh giá đúng tính chất, mức độ hành 

vi phạm tội của bị cáo. Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị xét xử phúc thẩm, 

ngày 05/3/2024 bị hại ông Diệp Hán T1 có Đơn rút yêu cầu khởi tố vụ án hình sự 

Cố ý gây thương tích đối với bị cáo Tăng Nhật L. Tại phiên tòa phúc thẩm hôm 

nay bị cáo xin rút kháng cáo. Xét thấy, việc xin rút yêu cầu khởi tố vụ án hình sự 

đối với bị cáo Tăng Nhật L về tội Cố ý gây thương tích theo khoản 1 Điều 134 

Bộ luật Hình sự của bị hại Diệp Hán T1 là hoàn toàn tự nguyện, không bị ai ép 

buộc hoặc đe dọa, đúng quy định của pháp luật. Hội đồng xét xử chấp nhận việc 

rút yêu cầu khởi tố vụ án của bị hại Diệp Hán T1 và chấp nhận yêu cầu rút kháng 

cáo của bị cáo Tăng Nhật L. Căn cứ vào khoản 2 Điều 155, Điều 359 của Bộ luật 

Tố tụng Hình sự năm 2015 hủy bản án Hình sự sơ thẩm số 50/2023/HS-ST ngày 

23 tháng 11 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng và 

đình chỉ vụ án, bị hại Diệp Hán T1 không có quyền yêu cầu lại. Đề nghị của Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại tòa là có căn cứ chấp nhận.  

[3] Việc hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án là do người đã yêu cầu khởi 

tố vụ án hình sự (bị hại Diệp Hán T1) đã rút yêu cầu khởi tố vụ án, Tòa án cấp sơ 

thẩm không có lỗi trong trường hợp này.  

 [4] Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa phúc thẩm, bà Tăng Nhật L trình 

bày thống nhất với trình bày của bị hại Diệp Hán T1 trong đơn đề nghị rút yêu 

cầu khởi tố đề ngày 04/3/2024 là: Bà Tăng Nhật L đã bồi thường và bị hại Diệp 

Hán T1 đã nhận đủ số tiền bồi thường là 43.431.000 đồng nên không yêu cầu bà 

L bồi thường thiệt hại và các vấn đề dân sự khác. Do vậy, không buộc bà Tăng 

Nhật L phải bồi thường cho bị hại số tiền 13.431.000 đồng như Bản án sơ thẩm 

đã tuyên.   

[5] Về xử lý vật chứng: Căn cứ khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 

2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017); điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng 

Hình sự tịch thu tiêu hủy 01 cái rổ nhựa hình chữ nhật màu đỏ, kích thước 48x 

33,5 x 18 cm, phần đáy bị vỡ một lỗ, kích thước 14x12 cm, phần hông rỗ bị vỡ 

01 lỗ kích thước 18 x 15 cm. (Vật chứng trên do Chi Cục Thi hành án Dân sự 

huyện T đang quản lý theo biên bản giao nhận ngày 10/10/2023) 

[6] Án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ khoản 3 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng 

Hình sự năm 2015 bị hại ông Diệp Hán T1 phải chịu là 200.000 đồng 

[7] Về án phí hình sự phúc thẩm: Bà Tăng Nhật L không phải chịu. 

[8] Bản án phúc thẩm này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ vào Khoản 2 Điều 155; Điều 359 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 

2015.  

1. Hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 50/2023/HS-ST ngày 23 tháng 11 năm 

2023 của Tòa án nhân dân huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng và Đình chỉ vụ án hình 

sự đối với bà Tăng Nhật L, sinh ngày 12/6/1978, nơi cư trú: ấp C, thị trấn L, 

huyện T, tỉnh Sóc Trăng, về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm a khoản 1 Điều 

134 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).   

2. Về trách nhiệm dân sự: Bà Tăng Nhật L đã thực hiện xong việc bồi 

thường nên ông Diệp Hán T1 không yêu cầu Tòa án giải quyết.   

3. Về xử lý vật chứng: Căn cứ khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 

2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017); điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng 

Hình sự tịch thu tiêu hủy 01 cái rổ nhựa hình chữ nhật màu đỏ, kích thước (48x 

33,5 x 18) cm, phần đáy bị vỡ một lỗ, kích thước (14x12) cm, phần hông rỗ bị vỡ 

01 lỗ kích thước (18 x 15) cm. (Vật chứng trên do Chi Cục Thi hành án Dân sự 

huyện T đang quản lý theo biên bản giao nhận ngày 10/10/2023)  

4. Án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ khoản 3 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng 

Hình sự năm 2015 bị hại ông Diệp Hán T1 phải chịu là 200.000 đồng (hai trăm 

ngàn đồng) 

5. Về án phí hình sự phúc thẩm: Bà Tăng Nhật L không phải chịu.  

6. Bản án phúc thẩm này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 
Nơi nhận:                                                         

- VKSND tỉnh Sóc Trăng (01) 

- TAND huyện T (02);  

- VKSND huyện T (01); 

- CQĐT - Công an huyện T (01); 

- CQTHAHS-Công an huyện T (01); 

- Chi cục THADS huyện T (01); 

- Bị cáo, bị hại (02). 

- PKTNV-THA-TAND tỉnh Sóc Trăng (01);                                                                        

- CQTHAHS- Công an tỉnh Sóc Trăng (01);                                                             

- Sơ Tư pháp (01); 

- Lưu hs, THS (04); 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

  

 

                      Tăng Thị Thúy Nga 

 

 


